                              ĐỀ CƯƠNG THI HỌC GIỮA KỲ II - KHỐI 11

Môn: GDCD

1. MỤC TIÊU

1.1. Kiến thức:

Học sinh ôn tập kiến thức bài 8, 9,10

1.2. Kỹ năng: 
HS rèn luyện các kỹ năng: Nhận biết và vận dụng những kiến thức đã học vào trong cuộc sống: Biết được các kiến thức chính trị-xã hội. Hiểu được đặc trưng cơ bản của CNXH, thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta. Nắm được các kiến thức về nhà nước, pháp luật và bản chất, chức năng của nhà nước pháp quyền XHCN. Phân biệt được bản chất của nền dân chủ XHCN với các nhà nước trước đó. Vận dụng được các quyền dân chủ trong đời sống hàng ngày.
2. NỘI DUNG

2.1. Các câu hỏi định tính:

2.2. Các câu hỏi định lượng:

2.3. Ma trận

	TT
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng số câu

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	TN
	TL

	1
	Bài 8: Nhà nước XHCN
	4
	2
	2
	1
	9
	1

	2
	Bài 9: Nhà nước pháp quyền XHCN
	4
	2
	2
	1
	9
	

	3
	Bài10: Nền dân chủ XHCN
	4
	3
	2
	1
	10
	1

	Tổng
	12
	7
	6
	3
	28
	2

	Tỉ lệ chung:
	70
	30
	100


2.4. Câu hỏi và bài tập minh họa:
Nhận biết
Câu 1: Sự thay đổi của các hình thái kinh tế xã hội theo chiều hướng nào?

A. Từ thấp đến cao.



B. Từ cao đến thấp

C. Thay đổi về trình độ phát triển.

D. Thay đổi về mặt xã hội.

Câu 2: Nguyên nhân dẫn dến sự thay đổi từ chế độ xã hội này bằng chế độ xã hội khác là gì?

A. Kinh tế


B. Chính trị

C. Văn hóa

D. Tư tưởng

Câu 3: Yếu tố quyết định dẫn đến sự thay đổi của chế độ xã hội này bằng chế độ xã hội khác là yếu tố nào sau đây?

A. Quan hệ sản xuất.



B. Công cụ lao động.

C. Phương thức sản xuất.


D. Lực lượng sản xuất.

Câu 4. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của

A. nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.


B. giai cấp lãnh đạo.

C. những người lao động.




D. tầng lớp trí thức.

Câu 5. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng

A. pháp luật.






B. chính sách.

C. đạo đức.






D. chính trị.

Câu 6. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do tổ chức nào dưới đây lãnh đạo?

A. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.



B. Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Nhà nước Việt Nam.




D. Nhân dân Việt Nam.

Câu 7 Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn liền với

A. đạo đức, lối sống.




B. pháp luật, kỉ cương.


C. văn hóa, giáo dục.




D. phong tục, tập quán.

Câu 8. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp nào dưới đây?

A. Trí thức.






C. Nông dân.

B. Nhân dân.






D. Công nhân. 

Câu 9. Cơ sở kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ sở hữu nào về tư liệu sản xuất?

A. Công hữu.


B. Tư hữu.

C. Chiếm hữu.   
D. Tập thể.
Câu 10: Nguyên nhân nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội là do đâu?

a. Xuất phát từ ý định chủ quan của con người.
b. Là một yếu tố khách quan.

c. Do tình hình thế giới tác động.


d. Do mơ ước của toàn dân.

Câu 11. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước?

A. Chỉ cán bộ, công chức Nhà nước mới có trách nhiệm xây dựng Nhà nước.

B. Học sinh cũng có trách nhiệm xây dựng Nhà nước.

C. Xây dựng nhà nước là trách nhiệm riêng của những người có chức quyền.

D. Xây dựng Nhà nước là tùy vào tính tự giác mỗi người.

Câu 12. Cơ sở kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ sở hữu nào về tư liệu sản xuất?

A. Công hữu.


B. Tư hữu.

C. Chiếm hữu.
     D. Tập thể.

Thông hiểu
Câu 1: Hai hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội được gọi là gì?
A. Quá độ trực tuyến và quá độ gián tiếp

B. Quá độ trực tiếp và quá độ trung gian

C. Quá độ trực tiếp và qua độ trực tuyến

D. Quá độ trực tiếp và quá độ gián tiếp

Câu 2: Theo quan điiểm của Mác – Lênin CSCN  phát triển qua mấy giai đoạn cơ bản?

A. 2


B. 3                      C. 4


D. 5

Câu 3. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước quản lí mọi mặt của đời sống xã hội bằng

A. chính trị.






B. pháp luật.

C. tuyên truyền, giáo dục.




D. chính sách, nghị quyết.

Câu 4. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của

A. giai cấp công nhân.




B. giai cấp nông dân.

C. tầng lớp trí thức.




D. tầng lớp lao động
Câu 5. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của

A. nhân dân lao động.




B. nhà nước pháp quyền.


C. giai cấp lãnh đạo.





D. Đảng Cộng sản.

Câu 6 . Cơ sở kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên chế độ sở hữu nào về tư liệu sản xuất?

A. Công hữu.


B. Tư hữu.

C. Chiếm hữu.

D. Tập thể.

Vận dụng 
Câu 1: Đặc điểm trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

A. Xây dựng nền văn hóa XHCN.
        
B. Tồn tại nhiều loại. nhiều khuynh hướng tư tưởng khác nhau.

C. Đã hình thành xong nền văn hoa XHCN.



D. Xóa bỏ ngay tư tưởng, văn hóa xã hội cũ.

Câu 2: Đặc điểm trên lĩnh vực xã hội thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

A. Tồn tại giai cấp công nhân và nông dân

B. Tồn tại giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức

C. Tồn tại giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức

D. Tồn tại nhiều giai cấp và tầng lớp khác nhau

Câu 3. Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Anh A không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

B. Anh B không đội nón bảo hiểm khi đi xe gắn máy.

C. Anh C tham gia nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.

D. Anh D tuyên truyền, vận động mọi người trồng cây xanh.

Câu 4. Có ý kiến cho rằng: “Chức năng căn bản nhất và giữ vai trò quyết định của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chức năng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội”. Em lựa chọn câu nào sau đây khi nhận xét về ý kiến trên?

A. Đồng tình vì Nhà nước ta cũng như mọi Nhà nước nói chung, ra đời là để duy trì sự thống trị giai cấp.

B. Đồng tình vì bảo đảm được an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội thì mới thực hiện được các chức năng khác.

C. Không đồng tình vì chức năng tổ chức và xây dựng mới là chức năng căn bản nhất và giữ vai trò quyết định. 

D. Không đồng tình vì chức năng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội không quan trọng.

Câu 5. Quyền nào sau đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Quyền sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật.
B. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

C. Quyền bình đẳng về cống hiến và hưởng thụ.
D. Quyền hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe.

Câu 6. Việc làm nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Anh A không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông.

B. Anh B không đội nón bảo hiểm khi đi xe gắn máy.

C. Anh C tham gia nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi.

D. Anh D tuyên truyền, vận động mọi người trồng cây xanh.

Vận dụng cao:
Câu 1. Có ý kiến cho rằng: “Chức năng căn bản nhất và giữ vai trò quyết định của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam là chức năng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội”. Em lựa chọn câu nào sau đây khi nhận xét về ý kiến trên?

A. Đồng tình vì Nhà nước ta cũng như mọi Nhà nước nói chung, ra đời là để duy trì sự thống trị giai cấp.

B. Đồng tình vì bảo đảm được an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội thì mới thực hiện được các chức năng khác.

C. Không đồng tình vì chức năng tổ chức và xây dựng mới là chức năng căn bản nhất và giữ vai trò quyết định. 

D. Không đồng tình vì chức năng bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội không quan trọng.

Câu 2. Anh A bị một tổ chức chuyên kích động, phá hoại an ninh đất nước mua chuộc và lôi kéo tham gia vào tổ chức đó. Nếu ở trường hợp của anh A, em sẽ chọn cách ứng xử nào cho phù hợp?

A. Rủ thêm một số người tham gia.

B. Báo cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biết.

C. Lờ đi coi như không biết.

D. Vui vẻ tham gia vào tổ chức đó.

Câu 3. Trên đường đi học về, em nhìn thấy một người đang lấy trộm dây điện. Trong trường hợp này, cách giải quyết nào sau đây thể hiện quyền dân chủ của công dân  trong lĩnh vực chính trị?

A. Báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

B. Viết bài phê bình về hình ảnh đó gửi đăng báo.

C. Lén chụp hình đăng lên mạng xã hội để khoe với bạn bè.

D. Lập tức bắt ngay để họ không bỏ trốn.
2.5 Câu hỏi tự luận
Câu 1: Nêu bản chất và đặc trưng cơ bản của CNXH?

Câu 2: Nêu đặc điểm của thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta?

Câu 3: Nhà nước pháp quyền là gì?Nêu bản chất chức năng của nhà nước pháp quyền XHCN?

Câu 4: Dân chủ là gì? Nêu bản chất của nền dân chủ XHCN?

Câu 5:Nêu  khái niệm dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp? ưu và nhược điểm của 2 hình thức dân chủ?

                                                            ĐỀ MINH HỌA
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM( 7 điểm)
Câu 1: Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua bao mhiêu hình thái kinh tế xã hội?

A. 4



B. 5      


C. 6


D. 7

Câu 2: Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua những hình thái kinh tế xã hội nào sau đây?

A. CSNT, CHNL, PK, TBCN, XHCN

B. CSNT, PK, TBCN, XHCN

C. CSNT, CHNL, TBCN, XHCN


D. CSNT, CHNL, PK, TBCN


Câu 3: Đặc trưng trên lĩnh vực văn hóa ở xã hội XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng là gì?

A. Nền văn hóa kế thừa những truyền thống dân tộc 

B. Nền văn hóa tiến bộ
C. Nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
D. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc

Câu 4: Đặc điểm trên lĩnh vực chính trị thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ngày càng được củng cố, nâng cao.

B. Các chính sác được thực hiện có hiệu quả.


C. Cả a, b đúng.


D. Cả a, b sai.

Câu 5: Đặc điểm trên lĩnh vực kinh tế thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

A. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.

B. Xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

C. Kinh tế nhà nước giữ vị trí thống trị.
D. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN.

Câu 6: Đặc điểm trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

A. Xây dựng nền văn hóa XHCN         B. Tồn tại nhiều nhiều khuynh hướng tư tưởng khác nhau.

C. Đã hình thành xong nền văn hoa XHCN.
D. Xóa bỏ ngay tư tưởng, văn hóa xã hội cũ.

Câu 7: Đặc điểm trên lĩnh vực xã hội thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

A. Tồn tại giai cấp công nhân và nông dân

B. Tồn tại giai cấp công nhân và tầng lớp trí thức

C. Tồn tại giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức
 D. Tồn tại nhiều giai cấp và tầng lớp khác nhau

Câu 8: Thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta có đặc điểm gì?

A. Tồn tại nhiều yếu tố khác nhau.                              B. Có những yếu tố đối lập nhau.

C. Có những yếu tố thâm nhập vào nhau, ảnh hưởng lẫn nhau.

D. Cả a, b, c đúng.

Câu 9: Những đặc trưng cơ bản của CNXH ở Việt Nam hiện nay biểu hiện như thế nào?

A. Tất cả đều chưa hình thành.

            B. Tất cả đều đã hình thành.

C. Có những đặc trưng  đã và đang hình thành.
D. Không thể đạt đến đặc trưng đó.

Câu 10: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào sau đây?

A. Công nhân.

B. Tư sản.

C. Địa chủ.

D. Nông nô.
Câu 11: Nội dung nào sau đây là một trong những chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Sùng bái quyền lực cá nhân.

B. Bảo vệ địa vị thống trị.
C. Đàn áp bóc lột nhân dân.


D. Đảm bảo an ninh chính trị.

Câu 12: Trong mọi trường hợp, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam dùng phương tiện chủ yếu nào sau đây để quản lí xã hội?

 A. Thói quen.

B. Tín ngưỡng.
C. Pháp luật.

D. Tập quán.

Câu 13: Bản chất giai cấp công nhân của Nhà nước Việt Nam bao hàm cả tính dân tộc và

A. sự độc đoán.
B. tính chuyên quyền.
    C. tính nhân dân.
     D. sự bảo thủ.

Câu 14: Tính dân tộc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thể hiện ở việc kế thừa và phát huy

A. truyền thống tốt đẹp của đất nước.

B. mọi tập quán địa phương.


C. hệ tư tưởng của các tổ chức tôn giáo.
D. tất cả phong tục vùng miền.

Câu 15: Chức năng của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam không được biểu hiện ở nội dung nào sau đây?

A. Giữ vững an ninh chính trị.

B. Đàn áp nhân dân lao động.

C. Đảm bảo an toàn xã hội.


D. Tổ chức và xây dựng chính quyền.

Câu 16: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp nào sau đây?

A. Công nhân.

B. Nông nô.

C. Tư sản.

D. Địa chủ.

Câu 17: Cơ sở kinh tế của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa dựa trên hình thức sở hữu nào sau đây về tư liệu sản xuất?

A. Tiểu chủ.

B. Cá thể.

C. Công hữu.

D. Tư hữu.

Câu 18: Dân chủ được thực hiện thông qua một trong những hình thức nào sau đây?

A. Gián tiếp.

B. Thỏa ước.

C. Chuyên chế.
D. Độc quyền.

Câu 19: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa lấy hệ tư tưởng nào sau đây làm nền tảng tinh thần của xã hội?

A. Mác - Lênin.
B. Chủ nô.

C. Phong kiến.
             D. Tư sản.

Câu 20. Việc giải phóng con người khỏi những thiên kiến lạc hậu là biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực

A. kinh tế.


B. chính trị.


C. văn hóa.

D. xã hội.

Câu 21. Quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực

A. kinh tế.


B. chính trị.


C. văn hóa.

D. xã hội.

Câu 22. Giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực

A. kinh tế.


B. chính trị.


C. văn hóa.

D. xã hội.

Câu 23. Quyền nào sau đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Quyền sáng tác, phê bình văn học nghệ thuật.
B. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí.

C. Quyền bình đẳng về cống hiến và hưởng thụ.
D. Quyền hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe.

Câu 24. Quyền bình đẳng nam nữ là biểu hiện của dân chủ trong lĩnh vực

A. kinh tế.


B. chính trị.


C. văn hóa.
 D. xã hội.

Câu 25. Tính dân tộc của Nhà nước ta được thể hiện ở nội dung nào dưới đây?

A. Nhà nước ta là Nhà nước của các dân tộc.

B. Nhà nước chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc ở Việt Nam.

C. Mỗi dân tộc đều có bản sắc riêng của mình.

D. Dân tộc nào cũng có chữ viết riêng.

Câu 26. Tính nhân dân của Nhà nước ta thể hiện ở việc

A. Nhà nước ta là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

B. Nhà nước ta là Nhà nước của đại gia đình các dân tộc Việt Nam.

C. Đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

D. Nhân dân tích cực lao động vì đất nước.

Câu 27. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về trách nhiệm của công dân trong việc tham gia xây dựng Nhà nước?

A. Chỉ cán bộ, công chức Nhà nước mới có trách nhiệm xây dựng Nhà nước.

B. Học sinh cũng có trách nhiệm xây dựng Nhà nước.

C. Xây dựng nhà nước là trách nhiệm riêng của những người có chức quyền.

D. Xây dựng Nhà nước là tùy vào tính tự giác mỗi người.

Câu 28. Ý kiến nào dưới đây là đúng khi nói về chức năng căn bản nhất và giữ vai trò quyết định của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?

A. Nhà nước ta ra đời là để duy trì sự thống trị giai cấp.

B. Chức năng bảo đảm được an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội giữ vai trò quyết định.

C. Chức năng tổ chức và xây dựng là chức năng căn bản nhất và giữ vai trò quyết định. 

D. Nhà nước ta là nhà nước của nhân dân, vì nhân dân.

II. PHẦN TỰ LUẬN( 3 điểm)
Câu 1 ( 1,5 điểm):  Nêu đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội? Việt nam quá độ lên CNXH bằng hình thức nào? Vì sao? 
Câu 2 ( 1,5 điểm):  Dân chủ là gì? Nêu bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa?
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Bài 5: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN THỂ DỤC KHỐI 11

Kỹ thuật thuật môn tự chọn.

